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	Điểm


A.Phần trắc nghiệm khách quan (4đ)
Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng :

Câu 1: Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

   A. DD HCl    B. DD NaOH   C. DD K2CO3    D.  CaO 
Câu 2: Dãy chất nào sau đây gồm những ba zơ có thể bị nhiệt phân tạo ra ô xit kim loại và H2O?

A- Fe(OH)3, Mg(OH)2, Al(OH)3, KOH.
B- Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3 ,Al(OH)3.
C- Fe(OH)3 , Cu(OH)2 ,NaOH ,Mg(OH)2.
D- Cu(OH)2 ,Ba(OH)2 , Mg(OH)2 ,Al(OH)3.
Câu 3: Trong số các cặp chất sau đây, cặp nào có thể phản ứng với nhau?
A-NaCl và KNO3    B-BaCl2 và HNO3   C-HCl và Na2CO3.     D-Cu(NO3)2 và KCl

Câu 4 : Dãy chất nào sau đây gồm toàn muối axit?
  A. NaHCO3 , HCl , CaCO3 , KOH             B. NaOH , HBr , NaCl , KHSO4

  C. CuSO4 , NaCl , K2SO3 , Mg(NO3)2           D. NaHCO3 , BaHPO4 , KHSO4 , Mg(H2PO4)2
Câu 5:Oxit nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H2SO4 ?

     A. BaO              B. SO3         C. NO2            D. SO2
 Câu 6:Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit HCl và axit H2SO4 loãng?
     A. CuO           B. Cu                   C.  Mg                       D.  MgCO3
Câu 7: Các phản ứng giữa: axit với bazo; bazo với muối; axit với muối, muối với muối, thuộc loại phản ứng 
    A.hóa hợp.        B. phân hủy.         C. trao đổi.                       D. thế.
Câu 8: Để phân biệt 2 dd Na2SO4 và Na2CO3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
            A. CaCl2             B. AgNO3                C. Pb(NO3)2.            D. HCl.
B.Phần tự luận:(6đ) 
Câu 1:(2,5đ) Cho những chất sau :CuO, MgO, H2O, SO2, CO2. Chọn chất thích hợp để điền vào chỗ trống và hoàn thành các phương trình hóa học của sơ đồ phản ứng sau:

A- HCl      + ....... .....             CuCl2 + .....

B- H2SO4  +  Na2SO3             Na2SO4  +  H2O + ...

C- Mg(OH)​2                            ....... ....+  H2O

D- HCl    + CaCO3                CaCl2 +.........+  H2O
E-  .......   + H2SO4                 MgSO4  + .......... 
 Câu 2: (2đ) Biết 2,24 l khí CO2  ( ở ĐKTC) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2  sản phẩm sinh ra là muối BaCO3 và H2O .    
     A.Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.
     B.Tính khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng.

                      Cho biết Ba = 137, C = 12, O = 16, H = 1.
 Câu3: (1,5đ)Có 2 lọ mất nhãn đựng 2 dung dịch là: NaCl, MgSO4. Hãy nhận biết mỗi chất bằng phương pháp hoá học, viết PTHH (nếu có). 
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	     Mức        độ
Nội dung kiến thức
	                                      Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao 
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Oxit
	Từ tchh của oxit,nhận biết được oxit nào tác dụng được với ddaxit
	
	
	
	
	
	
	
	2câu

1,0đ
(10%)

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2 câu

1 điểm

10%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Axit


	Củng cố tchh của axit( chú ý đến một số KL mà dd axit loãng ko pư)
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

1,0đ
(10%)

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2 câu

1,0 đ

10%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bazo
	Củng cố tchh của bazo ko tan

1 câu(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1 câu

0,5 đ

5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5đ

5%

	Muối
	Củng cố về phản ứng trao đổi, từ kiện của phản ứng có thể nhận biết được trường hợp nào xảy ra pư với một pứ cụ thể; nhận ra các muối axit.
	
	Từ đk của pứ trao đổi, xác định được các chất để phân biệt 2 muối cụ thể
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	3câu

1,5 đ

15%
	
	1 câu
0,5 đ

5%
	
	
	
	
	
	4câu

2,0đ

(20%)

	Tổng hợp các dạng( đinh tính và định lượng)
	
	
	
	-Hoàn thành các PTHH thể hiện mối quan hệ giữa các HCVC


	
	Từ cách nhận biết dd axit sunfuric và muối sunfat, vận dụng thực hiện BT nhận biết.


	
	Củng cố và rèn 

luyện kỹ năng 

vận dụng công 

thức vào việc 

giải BT tính 

theo PTHH
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	1 câu

2,5 đ

25%
	
	1 câu

1,5 đ

15%
	
	1 câu

2,0 đ

20%
	3 câu
6,0 đ

60%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC
	7câu

3,5 đ

35%
	2 câu

3 đ

30%
	1 câu

1,5đ

15%
	1 câu

2đ

20%
	11câu

10 đ

100%


Đáp án và biểu điểm bài kiểm tra giữa kỳ I môn hóa 9 
A. TN(4 đ) Mỗi câu đúng 0,5 đ

         1A  2B  3C   4D   5A   6B   7C   8D

B.TL(6 đ)
Câu 1: (2,5 đ)

 Viết đúng mỗi PTHH được 0,5 đ
A- 2HCl      +  CuO.             CuCl2 + H2O
B- H2SO4  +  Na2SO3             Na2SO4  +  H2O + SO2
C- Mg(OH)​2                            MgO   +  H2O

D- 2HCl    + CaCO3                CaCl2 + CO2 +  H2O
E-  MgO  + H2SO4                 MgSO4  + H2O. 
Câu 2(2 đ)

a.   nCO2    = 2,24/22,4  = 0,1 mol   (0,25 đ )

     Viết PTHH       CO2   +   Ba(OH)2            BaCO3    + H2O    (0,25 đ)

    Từ PTHH   , suy ra   nBa(OH)2   =   nCO2   =0,1 mol   (0,25 đ)

     CM Ba(OH)2   = n/V  =0,1/0,2      = 0,5 M      (0,5 đ)

a. Lập luận tương tự tính số mol kết tủa = 0,1 mol  (0,25 đ)

                mBaCO3   = 0,1  .  197    =19,7   (g)             (0,5 đ)

Câu 3 (1,5 đ)

-Dùng dd BaCl2 (hay Ba(0H)2 …)nhận biết muối sunfat có kết tủa trắng BaSO4  (0,5 đ)
-PTHH: BaCl2    +  MgSO4     ->    BaSO4   +MgCl2        0,5 đ

-Chất còn lại không có hiện tượng gì là muối NaCl.     0,5 đ
